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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Kỹ thuật Ănten và truyền sóng
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
   - Kiến thức: 
+ Cơ bản về quá trình truyền lan sóng vô tuyến điện trong không gian tự do và trong các môi trường thực như mặt đất, tầng đối lưu, tầng điện ly, với các dải sóng khác nhau cũng như ảnh hưởng của môi trường lên quá trình lan truyền sóng. 
+ Nguyên lý hoạt động, các phương pháp tính và sử dụng có hiệu quả các loại anten dùng trong các hệ thống thông tin vô tuyến hiện nay
· Kỹ năng:
   + Biết tính toán lựa chọn tần số, các phương thức truyền sóng trong các dải sóng khác nhau,
   + Biết phân tích, khai thác cũng như lựa chọn và tính toán được loại anten thích hợp cho hệ thống thông tin vô tuyến.  
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Phần I  Truyền sóng vô tuyến điện
Chương 1 Những vấn đề chung về truyền sóng VTĐ
Phân chia sóng theo bước sóng
Các phương thức truyền lan của sóng vô tuyến
Truyền sóng trong không gian tự do, sự hấp thụ sóng của môi trường, phản xạ sóng từ mặt đất.
Nhiễu VTĐ, điều kiện thực hiện thông tin VTĐ, khái niệm về độ tin cậy thông tin vô tuyến điện
Miền tham gia chủ yếu vào quá trình truyền sóng

Chương 2 Truyền sóng VTĐ dọc mặt đất 
Trường tại điểm thu của anten nâng cao. Công thức giao thoa
Trường tại điểm thu của anten đặt thấp
Khái niệm về nhiễu xạ sóng VTĐ
Ảnh hưởng của mặt đất thực tế gồ ghề đến truyền sóng VTĐ

Chương 3 Tầng đối lưu và ảnh hưởng của nó đến truyền sóng VTĐ
Tính chất chung tầng đối lưu
Ảnh hưởng của tầng đối lưu đến truyền sóng cực ngắn 
Đặc điểm truyền sóng đối lưu
Hấp thụ sóng trong tầng đối lưu

Chương 4 Tầng điện ly và ảnh hưởng của nó đến truyền sóng VTĐ
Thành phần, cấu tạo tầng điện ly
Thông số điện cơ bản của tầng điện ly
Sự hấp thụ sóng trong tầng điện ly
Khúc xạ và phản xạ sóng trong tầng điện ly
Chương 5 Truyền sóng với các dải sóng khác nhau
Đặc điểm truyền lan sóng dài và cực dài 
Đặc điểm truyền lan sóng trung 
Đặc điểm truyền lan sóng ngắn 
Tính toán đường liên lạc sóng ngắn
Phân loại các trường hợp truyền sóng cực ngắn 
Sự truyền sóng cực ngắn trong giới hạn thấy trực tiếp
Sự truyền sóng cực ngắn ngoài giới hạn thấy trực tiếp 
Sự truyền sóng cực ngắn trong dải sóng quang học 
Các dạng pha đinh và biện pháp khắc phục

Phần II Anten
Chương 6 Lý thuyết chung về anten
Giới thiệu chung
Vai trò vị trí của anten trong các thiết bị vô tuyến điện tử
Quá trình vật lý của sự bức xạ sóng điện từ
Đặc trưng hướng của anten 
Đặc trưng pha của anten 
Đặc trưng phân cực của anten
Công suất phát xạ, hệ số định hướng, hiệu suất và hệ số tăng ích
Trở phát xạ của anten
Chiều dài hiệu dụng của anten
Trở vào của anten
Dải tần công tác của anten
Dòng và sức điện động cảm ứng trên lối vào của anten thu
Các đặc trưng và tham số của anten thu
Công thức truyền sóng Friis
Các nguồn bức xạ nguyên tố
Chương 7 Tính chất phương hướng của các hệ anten
Quy tắc nhân đặc trưng hướng, ĐTH của hệ tuyến tính cách đều
ĐTH của hệ nguồn liên tục đồng pha
ĐTH của mặt phát xạ phẳng (mặt mở) có dạng chữ nhật và tròn 
Tổng hợp ĐTH mạng
Chương 8 Lý thuyết về chấn tử đối xứng 
Phân bố dòng điện trên chấn tử đối xứng
Các đặc trưng của chấn tử đối xứng
Các tham số của chấn tử đối xứng
Ảnh hưởng của mặt đất đến đặc tính bức xạ của anten
Phương pháp sức điện động cảm ứng. Trở vào của chấn tử trong hệ 
Chấn tử nửa sóng có mặt phản xạ phẳng
Bức xạ của hệ hai chấn tử 
Phối hợp phi đe với anten. Thiết bị đối xứng
Chương 9 Phương trình tích phân và phương pháp mô men
Phương trình tích phân Pocklington 
Phương trình tích phân Halen
Ứng dụng trong bài toán thiết kế anten dây
Chương 10 Kỹ thuật Anten 
Chấn tử không đối xứng
Các chấn tử băng rộng
Anten phản xạ góc
Anten Tuanikê
Anten YAGI
Anten dàn chấn tử đồng pha
Anten xương cá
Anten trám
Anten xoắn trụ
Anten khung
Anten định vị khung và anten Adcock
Anten có dải tần siêu rộng
Anten khe
Anten mạch dải
Anten loa
Anten gương
Anten thấu kính
Anten thông minh
Các phương pháp đo anten

	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
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2. Nội dung chi tiết:

Phần I  Truyền sóng vô tuyến điện
Chương 1 Những vấn đề chung về truyền sóng VTĐ
Phân chia sóng theo bước sóng
Các phương thức truyền lan của sóng vô tuyến
Truyền sóng trong không gian tự do, sự hấp thụ sóng của môi trường, phản xạ sóng từ mặt đất.
Nhiễu VTĐ, điều kiện thực hiện thông tin VTĐ, khái niệm về độ tin cậy thông tin vô tuyến điện
Miền tham gia chủ yếu vào quá trình truyền sóng

Chương 2 Truyền sóng VTĐ dọc mặt đất 
Trường tại điểm thu của anten nâng cao. Công thức giao thoa
Trường tại điểm thu của anten đặt thấp
Khái niệm về nhiễu xạ sóng VTĐ
Ảnh hưởng của mặt đất thực tế gồ ghề đến truyền sóng VTĐ

Chương 3 Tầng đối lưu và ảnh hưởng của nó đến truyền sóng VTĐ
Tính chất chung tầng đối lưu
Ảnh hưởng của tầng đối lưu đến truyền sóng cực ngắn 
Đặc điểm truyền sóng đối lưu
Hấp thụ sóng trong tầng đối lưu

Chương 4 Tầng điện ly và ảnh hưởng của nó đến truyền sóng VTĐ
Thành phần, cấu tạo tầng điện ly
Thông số điện cơ bản của tầng điện ly
Sự hấp thụ sóng trong tầng điện ly
Khúc xạ và phản xạ sóng trong tầng điện ly
Chương 5 Truyền sóng với các dải sóng khác nhau
Đặc điểm truyền lan sóng dài và cực dài 
Đặc điểm truyền lan sóng trung 
Đặc điểm truyền lan sóng ngắn 
Tính toán đường liên lạc sóng ngắn
Phân loại các trường hợp truyền sóng cực ngắn 
Sự truyền sóng cực ngắn trong giới hạn thấy trực tiếp
Sự truyền sóng cực ngắn ngoài giới hạn thấy trực tiếp 
Sự truyền sóng cực ngắn trong dải sóng quang học 
Các dạng pha đinh và biện pháp khắc phục

Phần II Anten
Chương 6 Lý thuyết chung về anten
Giới thiệu chung
Vai trò vị trí của anten trong các thiết bị vô tuyến điện tử
Quá trình vật lý của sự bức xạ sóng điện từ
Đặc trưng hướng của anten 
Đặc trưng pha của anten 
Đặc trưng phân cực của anten
Công suất phát xạ, hệ số định hướng, hiệu suất và hệ số tăng ích
Trở phát xạ của anten
Chiều dài hiệu dụng của anten
Trở vào của anten
Dải tần công tác của anten
Dòng và sức điện động cảm ứng trên lối vào của anten thu
Các đặc trưng và tham số của anten thu
Công thức truyền sóng Friis
Các nguồn bức xạ nguyên tố
Chương 7 Tính chất phương hướng của các hệ anten
Quy tắc nhân đặc trưng hướng, ĐTH của hệ tuyến tính cách đều
ĐTH của hệ nguồn liên tục đồng pha
ĐTH của mặt phát xạ phẳng (mặt mở) có dạng chữ nhật và tròn 
Tổng hợp ĐTH mạng
Chương 8 Lý thuyết về chấn tử đối xứng 
Phân bố dòng điện trên chấn tử đối xứng
Các đặc trưng của chấn tử đối xứng
Các tham số của chấn tử đối xứng
Ảnh hưởng của mặt đất đến đặc tính bức xạ của anten
Phương pháp sức điện động cảm ứng. Trở vào của chấn tử trong hệ 
Chấn tử nửa sóng có mặt phản xạ phẳng
Bức xạ của hệ hai chấn tử 
Phối hợp phi đe với anten. Thiết bị đối xứng
Chương 9 Phương trình tích phân và phương pháp mô men
Phương trình tích phân Pocklington 
Phương trình tích phân Halen
Ứng dụng trong bài toán thiết kế anten dây
Chương 10 Kỹ thuật Anten 
Chấn tử không đối xứng
Các chấn tử băng rộng
Anten phản xạ góc
Anten Tuanikê
Anten YAGI
Anten dàn chấn tử đồng pha
Anten xương cá
Anten trám
Anten xoắn trụ
Anten khung
Anten định vị khung và anten Adcock
Anten có dải tần siêu rộng
Anten khe
Anten mạch dải
Anten loa
Anten gương
Anten thấu kính
Anten thông minh
Các phương pháp đo anten

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
   - Kiến thức: 
+ Hiểu được các nguyên lý và các phương pháp truyền dẫn cơ bản.
+ Phân tích được nguyên lý ghép kênh số
· Kỹ năng:
   + Nhận dạng chính xác các phương pháp truyền dẫn PDH, SDH  
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy:  
+ Hướng dẫn và thao tác mẫu
+  Nêu và giải thích các lỗi có thể xảy ra và phương pháp phòng ngừa, khắc phục.
+ Liên hệ giữa nội dung bài học với thực tiễn sản xuất và sự phát triễn của công nghệ.
- Học tập: Thực hành, nghiên cứu hoạt động, cách thiết lập thiết bị thông qua hướng dẫn và làm mẫu của GV.
                 Tổ chức SV học tập theo nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Truyền sóng vô tuyến điện - Nguyễn Ngọc. NXB Học viện KTQS, 1996.
[2] Anten - Hoàng Đình Thuyên. NXB Học viện KTQS, 2003.
[3] Bài tập và hướng dẫn thí nghiệm anten truyền sóng - Nguyễn Ngọc. NXB Học viện KTQS, 1996.
[4] Lý thuyết và kỹ thuật anten - Phan Anh. NXB KH&KT, 2007.
[5] Antennas and Radiowave Propagation - L.E.Collin. McGraw-Hill, New York 1985.
[6] Antenna Theory, Analysis and Design - C. A. Balanis. John Wiley and Sons, Inc. 1997.
[bookmark: _GoBack][7] Modern Antenna Handbook - C. A. Balanis. John Wiley and Sons, Inc. 2008.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

